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Tại Diễn đàn SAFETY4SEA Athens lần thứ 17, Thuyền trưởng Konstantinos G. Karavasilis, Giám đốc khu vực phụ trách Phòng ngừa tổn thất của UK P&I Club, đã đề cập đến cách thức mà sự mệt mỏi, căng thẳng, tình trạng cô lập và tâm lý ngại lên tiếng có thể làm suy giảm khả năng thực hiện công việc an toàn.
Ông cũng giải thích cách thức lãnh đạo thực tiễn có thể giúp nhận ra những mối quan ngại trước khi chúng phát triển thành sự cố, đồng thời nhấn mạnh tác động ngày càng gia tăng của các cuộc xung đột địa chính trị đối với sức khỏe và đời sống của thuyền viên, cũng như sự cần thiết phải để tất cả thuyền viên tham gia vào các quyết định về an toàn.
Khi thảo luận về an toàn hàng hải và năng lực lãnh đạo, chúng ta thường tập trung vào Thuyền trưởng, Máy trưởng và các sĩ quan cấp cao khác. Tuy nhiên, chúng ta thường bỏ qua Thủy thủ trưởng, Thủy thủ AB, Thợ máy, Thợ máy trực ca hoặc Phụ bếp. Đây cũng là những thành viên quan trọng không kém trong đội ngũ thuyền viên. Họ có trách nhiệm, kinh nghiệm và kiến thức, đồng thời cũng đưa ra những quyết định có thể ảnh hưởng đến an toàn trên tàu.
Theo tôi, chúng ta cần nhận thức rõ rằng an toàn là trách nhiệm của tất cả mọi người và phúc lợi của thuyền viên phải là một bộ phận trong mọi quyết định về an toàn. Chúng ta không thể kỳ vọng thuyền viên luôn đưa ra những quyết định đúng đắn hoặc thực hiện công việc một cách an toàn nếu không quan tâm đến tình trạng thể chất và tâm lý của những người đang làm việc trên tàu.
Thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe, sự tin tưởng và khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ đều ảnh hưởng đến sự tập trung, khả năng giao tiếp và năng lực phán đoán. Ngược lại, những yếu tố này quyết định khả năng của chúng ta trong việc nhận diện rủi ro, nêu lên những mối quan ngại và áp dụng các biện pháp kiểm soát an toàn phù hợp trước khi sự cố xảy ra.
Phúc lợi củ thuyền viên đã thay đổi như thế nào?
Với 15 năm kinh nghiệm đi biển trên các tàu hàng rời và tàu du lịch, tôi đã chứng kiến những thay đổi đáng kể trong điều kiện làm việc và sinh hoạt trên tàu. Trong những năm 1990, một con tàu có thể nằm tại một cảng như Paranaguá, Brazil, trong 15 ngày. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi thường có thời gian đi bờ, khám phá khu vực xung quanh và trải nghiệm những địa điểm cũng như nền văn hóa khác nhau. Thời gian đi bờ (shore leave) là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi có thể tham quan các thành phố, giao lưu với mọi người và mong chờ được khám phá những điểm đến mới.
Ngày nay, cũng con tàu đó có thể chỉ lưu lại ở cảng 48 giờ. Thời gian quay vòng tàu tại cảng đã rút ngắn đáng kể, các bến cảng thường nằm cách xa trung tâm thành phố và việc đi bờ có thể bị hạn chế hoặc trên thực tế gần như không thể thực hiện được. Tôi nhớ lần đến Vitória, Brazil, khi bến cảng chỉ cách trung tâm thành phố một quãng đi bộ ngắn. Ngược lại, một số bến cảng hiện đại ngày nay nằm cách rất xa khu vực đô thị, khiến ngay cả một chuyến đi bờ ngắn cũng trở nên khó khăn.
Việc bố trí thuyền viên có sự khác nhau giữa các loại tàu và lĩnh vực khai thác. Điều quan trọng cần xem xét là liệu số lượng thuyền viên hiện có, năng lực của họ và cách thức tổ chức công việc có cho phép tiến hành các hoạt động một cách an toàn, đồng thời bảo đảm đủ thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe hay không.
Cùng với đó, các yêu cầu khai thác ngày càng tăng, khiến cơ hội nghỉ ngơi và giải trí của thuyền viên ngày càng ít đi. Trước đây, chúng tôi không nhất thiết có các phương tiện kết nối thông tin, giải trí hoặc những tiện nghi như trên nhiều con tàu hiện nay. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ mình đã tận hưởng cuộc sống trên tàu, học hỏi kỹ năng đi biển và mong chờ chuyến ghé cảng tiếp theo như thế nào. Tôi không có ý cho rằng phúc lợi của thuyền viên trong quá khứ nhất thiết tốt hơn hiện nay. Đơn giản là chúng đã khác nhau.
Ngày nay, chúng ta cần hiểu phúc lợi thuyền viên trong bối cảnh thực tế của ngành vận tải biển hiện đại, nơi thời gian lưu lại cảng ngắn hơn, số lượng thuyền viên ít hơn và yêu cầu khai thác ngày càng cao đang hạn chế cơ hội nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Khi thuyền viên có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, họ sẽ có khả năng đưa ra quyết định tốt hơn, giao tiếp hiệu quả hơn và góp phần giúp hoạt động khai thác tàu diễn ra thuận lợi hơn. Đó là lý do tại sao phúc lợi củ thuyền viên không nên được xem là một vấn đề tách biệt với công tác quản lý an toàn.
Mọi người trên tàu đều có vai trò đối với sức khỏe và đời sống của thuyền viên
Việc nhận diện những mối quan ngại trước khi xảy ra sự cố đòi hỏi chúng ta phải chú ý đến những thay đổi trong hành vi và hiệu quả làm việc của thuyền viên. Ngủ không đủ giấc, dễ cáu gắt, có xu hướng thu mình hoặc liên tục mất tập trung có thể là những dấu hiệu cho thấy một người đang gặp khó khăn do điều kiện làm việc hoặc hoàn cảnh cá nhân. Tuy nhiên, việc nhận diện những dấu hiệu này không nên chỉ là trách nhiệm của riêng Thuyền trưởng.
Chúng ta cần khuyến khích và chuẩn bị cho tất cả mọi người trên tàu biết quan tâm đến đồng nghiệp, đặt câu hỏi và nêu lên những mối quan ngại khi nhận thấy có điều gì đó không ổn. Thuyền trưởng và các sĩ quan cấp cao có trách nhiệm lãnh đạo rất quan trọng, nhưng họ không thể quan sát mọi tương tác hoặc nhận diện mọi vấn đề đang dần phát sinh. Những thuyền viên khác có thể nhận thấy những thay đổi sớm hơn vì họ làm việc và sinh hoạt gần gũi với nhau. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi đội ngũ thuyền viên trên các tàu hiện đại ngày càng mang tính đa quốc tịch. Tôi nhớ năm 1994, khi làm việc trên một con tàu mang cờ Hy Lạp, trên tàu có 16 thuyền viên Hy Lạp và 9 thuyền viên Ấn Độ. Ngày nay, việc có bốn, năm hoặc sáu quốc tịch cùng làm việc trên một con tàu đã trở nên phổ biến. 
Tôi cho rằng sự đa dạng về văn hóa này là một bước phát triển tích cực. Làm việc với những người có xuất thân khác nhau tạo ra cơ hội để chúng ta học hỏi lẫn nhau. Tuy nhiên, điều đó cũng tạo ra những thách thức vượt ra ngoài khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Các truyền thống văn hóa, tập quán tôn giáo, quan niệm và cách thức giao lưu xã hội khác nhau có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ trên tàu. Ví dụ, các thuyền viên có thể có những quan điểm khác nhau về việc tổ chức các ngày lễ tôn giáo hoặc sử dụng đồ uống có cồn. Những khác biệt này không nên trở thành nguyên nhân dẫn đến sự loại trừ hoặc hiểu lầm lẫn nhau. Chúng ta cần nhận thức rằng mỗi người đều có hoàn cảnh xuất thân, tính cách và những kỳ vọng riêng.
Một Phụ bếp cũng xứng đáng được lắng nghe như một sĩ quan cấp cao. Mọi người đều cần cảm thấy mình là một thành viên của tập thể và tin tưởng rằng những mối quan ngại của họ sẽ được xem xét nghiêm túc. Khi nhận thấy những thay đổi trong hành vi của đồng nghiệp, chúng ta nên chủ động trò chuyện, động viên và hỗ trợ họ; khi cần thiết, tạo điều kiện để họ tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chuyên môn một cách bảo mật. Không nên kỳ vọng các thuyền viên phải tự chẩn đoán những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần.
Đưa phúc lợi của thuyền viên trở thành một phần của các biện pháp kiểm soát an toàn hằng ngày
Phúc lợi của thuyền viên chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện thông qua những quyết định thực tiễn trên tàu. Vấn đề này cần ảnh hưởng đến cách chúng ta lập kế hoạch khai thác, phân bổ khối lượng công việc, quản lý thời gian nghỉ ngơi và đánh giá mức độ sẵn sàng của thuyền viên trước khi thực hiện những nhiệm vụ cụ thể.
Khi chuẩn bị một công việc, chúng ta không chỉ cần xem xét liệu có đủ nhân lực cần thiết hay không, mà còn phải đánh giá xem liệu những người được bố trí có được nghỉ ngơi đầy đủ, được cung cấp thông tin thích hợp và có đủ khả năng hoàn thành công việc một cách an toàn hay không.
Chỉ dựa vào hồ sơ ghi chép số giờ nghỉ có thể chưa phản ánh đầy đủ thực tế. Chúng ta còn phải xem xét thời gian phục hồi thực tế, những lần nghỉ bị gián đoạn và tác động tích lũy của khối lượng công việc.
Tương tự, một cuộc họp giao ban công việc hiệu quả phải tạo điều kiện để thuyền viên nhận diện những mối quan ngại, làm rõ trách nhiệm và đặt câu hỏi liệu kế hoạch được đề xuất có khả thi hay không.
Theo tôi, việc lên tiếng cảnh báo phải thực sự có giá trị trong hoạt động khai thác. Không thể chỉ khuyến khích thuyền viên nêu lên những mối quan ngại nếu không có ai phản hồi khi họ thực hiện điều đó. Khi một người phát hiện và chỉ ra vấn đề, chúng ta cần xem xét vấn đề đó, đánh giá liệu kế hoạch có cần thay đổi hay không và giải thích những hành động đã được thực hiện. Cách tiếp cận này đòi hỏi năng lực lãnh đạo thực tiễn và sự hiểu biết rằng những điều kiện ảnh hưởng đến con người có mối liên hệ trực tiếp với hiệu quả của các biện pháp kiểm soát an toàn.
Xung đột địa chính trị tạo thêm một tầng áp lực
Những thách thức đối với thuyền viên càng trở nên phức tạp hơn khi tàu hoạt động tại các khu vực chịu ảnh hưởng của bất ổn địa chính trị và xung đột vũ trang. Hãy xem xét một con tàu đang chuẩn bị hành trình qua eo biển Hormuz, đi đến Ukraine để nhận hàng ngũ cốc hoặc hoạt động tại những vùng biển mà các mối đe dọa an ninh đang gia tăng. 
Những tình huống này tạo ra nhiều rủi ro chồng lấn lên nhau. Trước hết là các mối đe dọa trực tiếp, bao gồm các cuộc tấn công, hư hỏng tàu, gián đoạn hoạt động khai thác và khả năng bị hạn chế tiếp cận sự hỗ trợ từ bên ngoài. Bên cạnh đó còn có những áp lực trong khai thác, chẳng hạn như điều kiện hàng hải không chắc chắn, phải bố trí thêm ca trực, duy trì cảnh báo an ninh trong thời gian dài và thay đổi các quy trình đã được thiết lập.
Tuy nhiên, chúng ta không nên bỏ qua những hậu quả đối với con người. Thuyền viên có thể trải qua cảm giác sợ hãi, lo lắng về các cuộc tấn công có thể xảy ra, quan tâm đến sự an toàn của gia đình, không chắc chắn về kế hoạch thay thế thuyền viên và gặp khó khăn trong việc nghỉ ngơi hoặc phục hồi sức khỏe. Những áp lực này có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung và phán đoán, nhất là khi chúng kết hợp với các yêu cầu của công việc bình thường trên tàu.
Nghề đi biển vốn đã là một nghề nghiệp đầy thách thức. Việc phải xa nhà nhiều tháng, sinh sống và làm việc trong một môi trường khép kín, đồng thời đối mặt với những điều không chắc chắn, đòi hỏi thuyền viên phải có khả năng chịu đựng và thích ứng rất lớn. Khi xung đột vũ trang xuất hiện trong những điều kiện đó, chúng ta phải nhận thức rằng gánh nặng tâm lý đối với thuyền viên có thể tăng lên đáng kể. Do đó, đánh giá rủi ro an ninh không chỉ phải xem xét những mối đe dọa đối với con tàu, mà còn phải đánh giá liệu những người trên tàu đã được chuẩn bị và có đủ khả năng ứng phó với các mối đe dọa đó hay chưa.
Đánh giá rủi ro phải phản ánh đúng thực tế của con tàu và đội ngũ thuyền viên
Thông tin tình báo về an ninh, các cảnh báo về mối đe dọa và chính sách của công ty là những công cụ thiết yếu để đánh giá rủi ro. Tuy nhiên, các quyết định được đưa ra từ bờ phải phù hợp với con tàu, với chuyến đi và đội ngũ thuyền viên cụ thể có liên quan.
Một cảnh báo chung không thể thay thế việc đánh giá các điều kiện khai thác thực tế. Chúng ta cần xem xét tuyến hành trình, các phương án thay thế hiện có, khả năng của con tàu, trang thiết bị, mức độ sẵn sàng của thuyền viên và sự hỗ trợ có thể nhận được nếu xảy ra sự cố. Thông tin được sử dụng cũng cần được đánh giá về nguồn cung cấp, thời điểm ban hành, mức độ liên quan và độ tin cậy. Quan trọng nhất là các quyết định không nên chỉ dựa vào chính sách của công ty hoặc những giả định chung về một khu vực khai thác cụ thể.
Một con tàu chuẩn bị đi qua khu vực có nguy cơ cao với đội ngũ thuyền viên giàu kinh nghiệm và được nghỉ ngơi đầy đủ có thể phải đối mặt với những thách thức khai thác khác với một con tàu khác có đội ngũ thuyền viên mệt mỏi hoặc chưa quen thuộc với con tàu.
Việc đánh giá phải phản ánh được những khác biệt này. Điều này cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng về trách nhiệm được giao cho Thuyền trưởng. Mặc dù các quyết định và chỉ thị có thể xuất phát từ bộ phận quản lý ở trên bờ, Thuyền trưởng thường vẫn được kỳ vọng phải đưa ra hoặc triển khai những quyết định quan trọng trên tàu. Do đó, chúng ta cần đặt câu hỏi liệu Thuyền trưởng có được cung cấp đầy đủ thông tin, có đủ thẩm quyền và nhận được sự hỗ trợ cần thiết để đưa ra những quyết định đó một cách hiệu quả hay không. Thẩm quyền tối cao của Thuyền trưởng đối với các vấn đề an toàn phải được tôn trọng. Đồng thời, công ty vẫn có trách nhiệm cung cấp các nguồn lực, thông tin và sự hỗ trợ từ bờ cần thiết để bảo đảm những quyết định an toàn được đưa ra và triển khai thực hiện.
Chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp và những thay đổi của điều kiện khai thác
Công tác chuẩn bị hiệu quả cần xem xét đến cả việc ứng phó tức thời khi xảy ra sự cố an ninh và những gì cần thực hiện sau đó. Ở dưới tàu, thuyền viên cần hiểu rõ các quy trình ứng phó tương ứng với từng loại mối đe dọa, trách nhiệm của từng cá nhân, phương án sơ cứu và các biện pháp dự phòng hiện có. Ở trên bờ, công ty cần thiết lập rõ ràng trách nhiệm ra quyết định, các đầu mối liên hệ khẩn cấp và phương án liên lạc với gia đình thuyền viên. Sau khi xảy ra sự cố, việc cung cấp hỗ trợ y tế phù hợp, hỗ trợ thiết thực và đánh giá nhu cầu phục hồi sức khỏe của thuyền viên cũng quan trọng không kém.
Tuy nhiên, ngay cả một kế hoạch được chuẩn bị tốt cũng có thể cần phải thay đổi. Hãy xem xét một con tàu đang chuẩn bị đi vào khu vực có nguy cơ cao. Một cảnh báo an ninh mới vừa được ban hành, một số thuyền viên đã bị gián đoạn giấc ngủ và một sĩ quan mới thay ca vừa lên tàu. Sĩ quan này có thể có đầy đủ bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn nhưng chưa quen thuộc với con tàu, các quy trình trên tàu hoặc cách thức làm việc của đội ngũ thuyền viên. Xét riêng lẻ thì những tình huống này có thể dường như vẫn nằm trong khả năng kiểm soát. Nhưng khi kết hợp với nhau, chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến mức độ sẵn sàng của con tàu. Do đó, chúng ta cần đánh giá lại liệu đội ngũ thuyền viên có thể triển khai an toàn các biện pháp bảo vệ cần thiết cho chuyến đi hay không.
Nếu phát hiện những thiếu sót quan trọng, có thể cần áp dụng thêm các biện pháp phòng ngừa, điều chỉnh kế hoạch hoặc xem xét lựa chọn tuyến hành trình thay thế hay trì hoãn việc đi qua khu vực đó.
Điều cốt yếu là phải nhận thức rằng đánh giá rủi ro cần liên tục thích ứng với những thay đổi của điều kiện thực tế, thay vì trở thành một tài liệu chỉ được hoàn thành một lần rồi cứ thế thực hiện mà không xem xét lại.
Ba câu hỏi mà mọi con tàu cần đặt ra
Theo tôi, có ba câu hỏi thực tiễn mà chúng ta nên mang trở lại áp dụng trên tàu.
Thứ nhất, chúng ta có thực sự lắng nghe hay không? Bất kỳ thuyền viên nào, không phân biệt cấp bậc, có thể nêu lên mối quan ngại và kỳ vọng rằng vấn đề đó sẽ được xem xét và có hành động xử lý hay không?
Thứ hai, chúng ta đã sẵn sàng hay chưa? Đội ngũ thuyền viên, trang thiết bị và các bộ phận hỗ trợ trên bờ có đủ năng lực và các phương án cần thiết để ứng phó với những rủi ro liên quan hay không?
Thứ ba, chúng ta có sẵn sàng thay đổi kế hoạch hay không? Khi tình hình thay đổi, dù do xuất hiện mối đe dọa mới, sự cố thiết bị hay năng lực của đội ngũ thuyền viên bị suy giảm, chúng ta có sẵn sàng đánh giá lại các quyết định của mình hay không?
Những câu hỏi này cần được áp dụng đối với tất cả mọi người trên tàu. Chúng ta không nên kỳ vọng Thuyền trưởng phải nhận diện được mọi mối quan ngại, giải quyết mọi vấn đề và gánh vác toàn bộ trách nhiệm về an toàn của con tàu. Mỗi thuyền viên đều có vai trò của mình, và năng lực lãnh đạo hiệu quả chính là tạo ra những điều kiện để toàn bộ đội ngũ thuyền viên có thể đóng góp.
Bảo vệ con người chính là ngăn ngừa tổn thất
Ngành hàng hải đang ngày càng trở nên phức tạp, trong khi nhiều đội ngũ thuyền viên phải đối mặt với lịch làm việc căng thẳng, nhiều áp lực khai thác khác nhau và những bất ổn về địa chính trị. Trong bối cảnh này, công tác quản lý an toàn không thể chỉ tập trung vào các quy trình, trang thiết bị và những rủi ro kỹ thuật.
Chúng ta cần hiểu rõ những con người đang trực tiếp vận hành con tàu, những áp lực mà họ phải trải qua và cách thức các điều kiện đó ảnh hưởng đến khả năng thực hiện công việc một cách an toàn. Vì vậy, phúc lợi của thuyền viên cần được xem xét xuyên suốt quá trình lập kế hoạch khai thác, đánh giá rủi ro, giao tiếp và chuẩn bị ứng phó tình huống khẩn cấp. Bảo vệ con người và ngăn ngừa tổn thất không phải là hai mục tiêu riêng biệt. Chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
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